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MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 

N2 KX - Thuốc kê đơn GMP-WH0 / ISO 9001 

Viên nén bao phim 

KAHAGAN 
NEW 

Thuận gúwt - 6yŸ má - #iú0 nộ ưu 

RÈ
X 

- 
Th
uố
c 

kế
 
đơ
n 

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim: + Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường Cao đặc Actiso......... : ở bệnh nhân tiểu đường. (Tương đương Actiso.. +Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu. Cao đặc Rau đắng đất. Chỉ định: 
tương đương Rau đăng đất.. + Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm Cao đặc Bìm bìm biếc.. : độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài (Tương đương Bìm bìm biếc : ngày. 

l ~ vừa đủ 1 viên + Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụ Tác dụng: nhọt, phát ban. + Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn +Người mỡ máu cao ngon. 

II 0E UậU IạJA 0z X JA £ 

UẾ j9 0, - ƒIM fÚỹ - 1V tj/), 
/“W\HqN 

NYOVHVX 
tutịd 0Bq uạu uạA 

1006 OSI / OHAA-dW? 0p 93 20nL - XãJ &) 

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, Người viêm tắc Để xa tầm tay trẻ em. mật. Người tiểu nhạt, rối loạn tiêu hóa, tỳ vị hư hàn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của SĐK sản nà S=  # HN + Người lớn: Uống 2-4 viên/ lần x3 lần/ ngày. KHAIHAPHARCG +Trẻ em: Uống 1-2 viên/ lần x3 lần/ngày. 
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ _ Nhà sản xuất CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ dưới 309C, 

Số 2A - phố Lý Bôn - P Tiền Phong - Tp. Thái Bình Tiêu chuẩn chất lượng: ĐạtTCCS. Tel: 02273641546 - 02273647286 ' : 
Fax: 02273641548 
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MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 

RX - Thuốc kệ đơn GMP-WHO / IS0 9001 

Viên nén bao phim 

KAHAGAN 
NEW 

Thun ưu - 6# mật - ®Ìún nộ gu 

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim: 
Cao đặc Actiso 
{Tương đương Actiso... 
Cao đặc Rau đẳng đất. 
(Tương đương Rau đắng đ: 
Cao đặc Bìm bìm biếc. 
(Tương đương Bìm bìm biếc 

. vừa đủ T viên 
Tác dụng: 
+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn 
ngon. 

+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường 
ởbệnh nhân tiểu đường. 
+Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu, 
Chỉ định: 
+ Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm 
độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc dài 
ngày. 

# Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn 
nhọt, phát ban. 

+Người mỡ máu cao 

LIIIÏ 0E] Hạu Uạ|A z X JA 6 tÌ0H 

1 jU 90, - li #7 - 9P 1/j//JJ, 
⁄ZMWSAN 

NYO5VHV%M 
UuHẲ 00g Uộu uạjA 

T006 OSI / DHAA-dWwÐ, 

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, Người viêm tắc 
mật. Người tiểu nhạt, rối loạn tiêu hóa, tỳ vị hư hàn. 
Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của 
thuốc. 
Cách dùng - liều dùng: 
+ Người lớn: Uống 2-4 viên/ lần x 3 lần/ ngày. 
+ Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ngày. 
Bảo quản: Nơi khô mắt, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
dưới 30sC. 

Tiêu chuẩn chất lượng:ĐạtTCCS. 

|aowvwavurvuw 
I3 Ø} 20" ~ X3 rậ` 

Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

£=  (Œ II HD : KHAIHAPHARCO. 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiền Phong - Tp. Thái Bình 

Tel: 02273641546 - 02273647286 
Fax: 02273641548 
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MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 

RÈX - Thuốc kê đơn GMP-WHO / ISO 9001 

Viên nén bao phim 

KAHAGAN 
NEW 

TMuậyn gu ~ “6# mật - 9i) nộ gưu 

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim: 
Cao đặc Actiso 

(Tương đương Actiso... 
Cao đặc Rau đẳng đất .. 
(Tương đương Rau đắng đã 
Cao đặc Bìm bìm biếc. 
(Tương đương Bìm bìm biếc 

„ vừa đủ 1 viên 
Tác dụng: 
+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn 
ngon. 

+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường 
ở bệnh nhân tiểu đường. 
+ Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu, 
Chỉ định: 
+ Người chức năng gan Suy giảm: viêm gan, nhiễn 
độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc đ§#Ƒ 
ngày. 

+ Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn 
nhọt, phát ban, 

+ Người mỡ máu cao 

IIIIJẦ 0E, tậu tạIA (ý X JA 01 d0 

1U ÂU 0B, - 4W #7 - 0 1/j//j)/, 
/ZMAN 

NVOVHV% 
LUd 00q uUạu ug/A 

1006 OSI / OHAA-diNĐ 

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. Người viêm tắc 
mật. Người tiểu nhạt, rối loạn tiêu hóa, tỳ vị hư hàn. 
Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của 
thuốc. 
Cách dùng - liều dùng: 
+ Người lớn: Uống 2-4 viên/ lần x 3 lần/ ngày. 
+ Trẻ em: Uống 1-2 viên/ lần x 3 lần/ngày. 
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ĐạtTCCS. 

(0P 93} 201 ~ XẠJ rạn 

Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

£° = đđ IlHMM HD : NHAIHAPHARCO. 

Nhà sản xuất CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ 
Số 2A - phố Lý Bồn - P.Tiền Phong - Tp. Thái Bình 

Tel: 02273641546 - 02273647286 
Fax: 02273641548 
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG GMP-WHO / IS0 9001 

Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

KAHAGAN NEW 
Để xa tâm tay trẻ em — Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần (Cho 1 viên nén bao phim): 

Thành phần dược chất: Mỗi viên nén bao phim chứa: 

- Cao đặc Actiso (Exractum Cynarde SpÍSSHP)......... -.. sài cà cà HH nh tt trình ệt 

Tương đương: Actiso (Ƒoliun Cynarae scolymi) 900 mg 

- Cao đặc Rau đẳng đất (Extractum Glimus opposit{folius)............ .-. -- «+ 

Tương đương: Rau đắng đất (Herba Giini opposirjfolii) 600 mg 

- Cao đặc Bìm bìm (Exfractim Semen PharbifiiS)............ .- cà sỉ Í nh th nhìn 7,5 mg 

Tương đương: Bìm bìm biếc (Semen Pharbitidis) 75 mg 

Thành phần tá dược (Tỉnh bột sẵn, Lactose, Calei carbonat, Talc, Magnesi stearat, HPMC, 

Titan dioxyd, PEG 6000, Sắt II oxyd, Than hoạt tính)..............---- ------ vừa đủ l viên. 

Dạng bào chế: Viên nén bao phim. 

Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim hình tròn, mặt ngoài màu nâu đỏ, mặt cắt bên trong 

màu nâu, mùi thơm được liệu, vị đắng. 

Tác dụng - Chỉ định: 

- Tác dụng: 

+ Nhuận gan, lợi mật, bảo vệ gan, kích thích ăn ngon. 

+ Hạ cholesterol, giảm lipid máu, giảm lượng đường ở bệnh nhân tiêu đường. 

+ Thanh nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu. 

- Chỉ định: 

+ Người chức năng gan suy giảm: viêm gan, nhiễm độc gan, uống nhiều rượu bia, sử dụng 

thuốc dài ngày. 

+ Người cơ thể nóng trong, tiểu ít, táo bón, mụn nhọt, phát ban. 

+ Người mỡ máu cao. 

Liều dùng - Cách dùng: 

- Người lớn: Uống 2 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày. 

- Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ngày. 

Chống chỉ định: 

- Phụ nữ có thai 

~- Người viêm tắc mật 

- Người tiểu nhạt, rối loạn tiêu hóa, tỷ vị hư hàn. 
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- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc: Phụ nữ đang cho con bú hỏi ý kiến của bác sỹ 

trước khi sử dụng. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Tương tác: Tránh dùng các chất kích thích: bia, rượu... khi đang dùng thuốc. 

- Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 

này với các thuốc khác 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc ề 

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hi si) mãi 

thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: 

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

Quy cách đóng gói: 

- Hộp 03 vỉ x 20 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 05 vỉ x 20 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ x 60 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 01 lọ x 100 viên nén bao phim và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C 

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà. 

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. 

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 — Fax: 0227.3641548 

CỔ PHẨN 
THƯỜNG Mại ĐƯỢC 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
TỔNG. GIẤM ĐỐC 

P.TRƯỜNG PHÒNG oÑ; VI yên N7 (S0 %7 
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